BIỂU 2: DANH SÁCH CÁC MỎ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐANG HOẠT ĐỘNG HOẶC DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG TRƯỚC 15/10/2025
	STT
	Giấy phép/Ngày
	Tên đơn vị
	Địa chỉ mỏ
	Diện tích (m2)
	Trữ lượng 
khai thác
(m3)
	Công suất
(m3/năm)
	Thời hạn GP
 (năm)
	Ghi chú

	1
	104
20/6/2024, điều chỉnh tại QĐ số 409 ngày 6/02/2025
	Công ty cổ phần Hiệp Phát Cẩm Thủy
	xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy
	140.000
	2.988.135
	1.000.000
	10 năm 7 tháng
	

	2
	47 ngày 24/02/2022. QĐ điều chỉnh 2060/QĐ-UBND ngày 22/5/2024
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất Hải Phát
	Tân Trường, thị xã Nghi Sơn
	97.700
	1.014.084
	230.000
	04 năm 6 tháng
	

	3
	114 ngày 04/7/2024
	Công ty TNHH TM Quyết Chiến
	xã Hà Sơn, huyện Hà Trung
	25.000
	1.000.828
	90.000
	11 năm 03 tháng
	

	4
	125 ngày 15/7/2024
	Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung
	xã Hà Đông,
huyện Hà Trung
	59.900
	444.151
	300.000
	01 năm 09 tháng
	Đất phục vụ công trình đường ven biển

	5
	Giấy phép số 46 ngày 20/01/2017 (QĐ điều chỉnh số 2554/QĐ-UBND ngày 17/7/2023)
	Công ty TNHH Thương mại Cường Giang
	Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn
	79.250
	774.698
	140.000
	Đến ngày 16/02/2032
	

	6
	252 ngày 02/8/2018
	Công ty TNHH Hùng Cường
	Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn
	94.000
	2.375.894
	80.000
	10 năm 06 tháng
	

	7
	139 ngày 04/9/2019
	Công ty CP Dịch vụ thương mại và Xây dựng Quang Minh
	xã vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	57.221
	633.446
	65.000
	10 năm
	Đất đắp đê

	8
	236 ngày 10/12/2024
	Công ty TNHH một thành viên Trường Tuấn
	Vĩnh Hòa
	80.000
	2.373.375
	160.000
	15 năm 06 tháng
	

	9
	17 ngày 10/01/2022
	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ
	Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc
	60.000
	1.037.587
	78.000
	10
	

	10
	231
15/11/2021
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quảng Lợi
	xã Thọ Lập và xã Quảng Phú 
	102.000
	295.491
	30.000
	10 năm
	

	11
	122 ngày 18/11/2022
	Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP
	Khu công nghiệp Đồng Vàng, Khu
kinh tế Nghi Sơn
	216.700
	1.820.423
	600.000
	36 tháng 12 ngày
	

	12
	22
25/01/2025
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đắc Hà
	dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy gỗ Công ty TNHH Lee Wood
tại xã Thanh Tân, huyện Như Thanh,
	20.000
	234.258
	234.258
	08 tháng
	

	13
	11 ngày 15/01/2025
	Công ty cổ phần năng lượng sinh học Thanh Hóa
	Nhà máy sản
xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học Thanh Hóa tại xã Tân Thành, huyện
Thường Xuân
	30.055
	438.461
	438.461
	Đến ngày 25/11/2025
	

	14
	37 ngày 03/3/2025
	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Bắc Nam
	phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn
	21.543,00
	51.233
	51.233,00
	09 tháng
	

	15
	42
06/3/2025
	Công ty TNHH Gia Huy Group
	Thi công chống sạt lở thôn Thanh Xá 3, thị trấn Hà Lĩnh, huyện Hà Trung
	19.700,00
	149.251
	149.250,87
	12 tháng
	

	16
	43
06/3/2025
	Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa
	Thi công chống sạt lở thôn Thanh Xá 3, thị trấn Hà Lĩnh, huyện Hà Trung
	19.800,00
	150.602
	150.601,56
	12 tháng
	

	17
	Gp số 98 ngày 23/3/2018
	Công ty CP Vận tải thủy bộ hương Xuân
	Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn
	50.000
	387.277
	26.000
	10 năm 6 tháng
	

	18
	Giấy phép số 18 ngày 22/01/2025 (nhận chuyển nhượng từ GP số 363 ngày 15/9/2015)
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Đô Group (nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Huy Hoàng)
	xã Triệu Lộc
	157.400
	1.373.052
	300.000
	04 năm 07 tháng, kể từ ngày nhận chuyển nhượng
	

	19
	GP số 144 ngày 30/10/2023 (GP cũ số 368 ngày 21/9/2015)
	Công ty TNHH Tân Thanh (nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Đức Thành)
	Thành Tân, Thạch Thành
	46.886
	277.410
	14.000
	31 tháng 12 năm 2026
	Dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 3/10/2025

	20
	260 ngày 16/12/2021 (QĐ điều chỉnh cs số 4040/ ngày 31/10/2023)
	Công ty TNHH 1 thành viên DHT
	Xã Tượng Sơn
	55.000
	829.402
	90.000
	30 năm
	

	21
	34
29/3/2024
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại Sơn Vũ 68
	xã Thành Tâm
	93.000
	1.593.941
	109.000
	10 tháng
	Dự kiến đi vào hoạt động ngày 15/10/2025

	22
	92 ngày 11/6/2024
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng Lâm Minh
	Tượng Sơn
	60.000
	2.669.100
	136.000,00
	30 năm
	Dự kiến đi vào hoạt động ngày 10/10/2025

	23
	99 ngày 8/7/2025
	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình Đông Sơn
	Hà Sơn
	6
	738.486
	380.000
	02 năm
	Dự kiến khai thác vào ngày 10/10/2025

	24
	69
05/5/2025
	Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Phúc Đạt
	xã Thành Long, huyện Thạch Thành
	130.000
	4.387.208
	480.000
	10 năm
	Dự kiến khai thác từ 01/10/2025

	25
	99 ngày 18/6/2024
	Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú
	xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn
	28.000
	923.831
	120.000
	07 năm 11 tháng
	Đã đi vào hoạt động

	26
	107
08/7/2021
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Sơn
	xã Thành Vân (nay là thị trấn Vân Du), Thành Tân, Thành Công, Thành Tâm
	91.000
	269.710
	28.000
	15 năm
	Dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày 15/10/2025

	27
	188 ngày 27/9/2021
	Công ty TNHH Long Sơn
	Hà Vinh, Hà Trung
	85.000
	1.017.037
	105.000
	10 năm
	Dự kiến đến ngày 07/10/2025 Công ty sẽ đi vào hoạt động chính thức



7

